



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: LÊ QUANG LIÊM
- Tên thường gọi: LÊ QUANG LIÊM
- Bí danh: không có.
- Sinh ngày: 19 tháng 01 năm 1972.
- Nơi sinh: Xã Hiệp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
- Nguyên quán: Xã Hiệp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
- Nơi ở hiện nay: 34/23 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Dân tộc: Kinh.
- Tôn giáo: không.
- Thành phần gia đình xuất thân: làm rẩy.
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 Chính quy.

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Tiến sĩ (Chuyên ngành nhiệt lạnh); (Đang chờ cục khảo thí và kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT trả lời).

+ Lý luận chính trị: đang học Trung Cấp Chính Trị.
- Ngày tham gia công tác: 1997 Làm việc gì? Chuyên viên;  Trong tổ chức nào? Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre TP. HCM. 

- Ngày nhập ngũ: không; Ngày chuyển ngành: không; quân hàm: không.
- Ngày được tuyển dụng: 1/2015;  Chức danh: Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất; cơ quan tuyển dụng: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/2006; ngày chính thức: 26/10/2007
tại chi bộ: 3.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Quản trị - Dịch vụ (Phụ trách Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh).
- Ngạch công chức, viên chức: 15.111
Bậc lương: 7 từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.
- Tình hình sức khỏe: tốt, Chiều cao: 164cm, Cân nặng: 72kg, Nhóm máu: O.
- Sở trường công tác: quản lý.
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

· 1972 – 1979  còn nhỏ ở ấp Hiệp An, Xã Hiệp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh;
· 1979 - 1984 Học cấp 1, Trường PTCS Ninh Thạnh B, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh;
· 1984 – 1988 Học cấp 2, Trường PTCS Nguyễn Thái Học, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh;

· 1988 – 1991 Học cấp 3, Trường PTTH Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh;

· 1991 - 1997 Học Đại học Bách khoa TP. HCM.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

· 1997 – 2000 Chức danh: chuyên viên; Cơ quan: Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre TP. HCM;
· 6/2000 – 9/2000 Chức danh: chuyên viên; Cơ quan: Công ty Đường Biên Hòa, Tỉnh Tây Ninh;
· 9/2000 – 2010 Chức danh: Phó khoa Nhiệt lạnh; Cơ quan: Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM;
· 2011 – 2014 Chức danh: giảng viên Khoa Công nghệ Ô tô; Cơ quan: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM;
· 1/2015 – 5/2015 Chức danh: Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất; Cơ quan: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM;
· 5/2015- nay  Chức danh: Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ (Trưởng khoa Công nghệ Nhiệt lạnh); Cơ quan: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
C. Đã đi nước ngoài:

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

· Trung Quốc: thời gian 7 ngày, hè năm 2006; Mục đích: tham quan du lịch do Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tổ chức;
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như:

+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Vợ hoặc chồng: 

· Trần Thị Thanh Thịnh 



Sinh năm: 8/10/1973.
· Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nơi ở: 34/23 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: Dược sĩ.

+ 1973 – 1980 còn nhỏ ở Xã Ninh Sơn, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

+ 1980 – 1989 học trường PTCS Ninh Sơn A Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Ghi chú: nội trợ.
2- Các con: 

a) Con ruột: Lê Trần Ngọc My


Sinh năm: 01/8/2000.
· Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Nơi ở: 34/23 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Ghi chú: học sinh.
b) Con ruột: Lê Quang Thuận



Sinh năm: 15/02/2013.
· Nơi sinh: Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Nguyên quán: Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Nơi ở: 34/23 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Ghi chú: còn nhỏ.
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

a) Cha: Lê Văn Cương 



Sinh năm: 1937
· Nơi sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
- Nơi ở: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề ngiệp: 

+ 1937 – 1945 còn nhỏ sống cùng gia đình tại Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.

+ 1945 – 1954 học sinh trường phổ thông cơ sở Lê Văn Trung Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
+ 1954 – 30/4/1975 làm rẩy, xã Tân Bình, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
      + Sau 30-4-75 làm rẩy, xã Tân Bình, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

b) Mẹ: Đoàn Ngọc Yến



Sinh năm: 1945.
- Nơi sinh: Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
- Nguyên quán: Rạch Giá.
- Nơi ở: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề ngiệp: 
+ 1945 – 1962 còn nhỏ  học sinh Trường PTCS Ninh Thạnh B, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
 
+ 1962 - 1975 Nội trợ Xã Tân Bình, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
+ Sau 30-4-75 Nội trợ Xã Tân Bình, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
c) Người trực tiếp nuôi dưỡng: 
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vơ hoặc chồng:

a) Cha: Trần Thế Bửu 



Sinh năm: 1948.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: Cao đài.
- Nghề nghiệp: 
+ 1942 – 1967 còn nhỏ học tại Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
+ 1967 – nay vào Tỉnh Tây Ninh sinh sống và làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
b) Mẹ: Lưu Thị Công



Sinh năm: 1950.
- Nơi sinh: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Nguyên quán: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: 


+ 1950 – 1967 học sinh Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

+ 1967 – nay  làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
- Ghi chú: nội trợ
c) Người trực tiếp nuôi dưỡng: 
B- Quan hệ thân tộc:
1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

a) Ông nội: Lê Văn Cự (Chết 1980 tai Tỉnh Tây Ninh) 
Sinh năm:  1890.
· Nơi Sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng .
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. 
· Nơi ở: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: Làm ruộng.
b) Bà nội: Nguyễn Thị Tấn (Chết 1945 tại Quê)

Sinh năm: 1902.
· Nơi Sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. 
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: làm ruộng.
c) Ông ngoại: Đoàn Ngượng Hanh (Chết 1998 tại Tỉnh Tây Ninh) Sinh năm: 1908.
· Nơi sinh: Rạch Giá.
· Nguyên quán: Rạch Giá.
· Nơi ở: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. 
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: làm ruộng.


+ 1908 – 1960 làm ruộng tại Rạch Giá.


+ 1960 – 1998 làm ruộng tại Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
d) Bà ngoại: Võ Thị Nguyên (Chết 1965 tại Tỉnh Tây Ninh) 
Sinh năm: 1910.
· Nơi sinh: Rạch giá.
· Nguyên quán: Rạch Giá.
· Nơi ở: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. 

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: làm ruộng.


+ 1908 – 1960 làm ruộng tại Rạch Giá



+ 1960 – 1965 làm ruộng tại Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
e) Bác: Lê Văn Lực (Chết)
 


Sinh năm:1912.
· Nơi Sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. 
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Nơi ở: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. 
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: Làm ruộng.
f) Bác: Lê Văn Huỳnh (Chết)
 


Sinh năm: 1930.
· Nơi Sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. 
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Nơi ở: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: Làm ruộng.
g) Cô: Lê Thị Nhị (Chết)
 


Sinh năm: 1927.
· Nơi Sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Nơi ở: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: làm ruộng.
h) Cô: Lê Thị Cầm 

 


Sinh năm: 1933.
· Nơi Sinh: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. 
· Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
· Nơi ở: Huyện Phụng Hiệp, TP.Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: làm ruộng.
i) Dì: Đoàn Thị Ngọc Ánh 



Sinh năm: 1941.
- Nơi sinh: Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Rạch Giá.
· Nơi ở: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: làm ruộng.
j) Dì: Đoàn Thị Lan  




Sinh năm: 1943.
- Nơi sinh: Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Rạch Giá.
· Nơi ở: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề Nghiệp: làm ruộng.
k) Dì: Đoàn Thị Bạch Tuyết  



Sinh năm: 1947.
- Nơi sinh: Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Rạch Giá.
· Nơi ở: Ấp Hiệp Tân, Xã Hiêp Ninh , Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không

· Nghề nghiệp: làm ruộng.
l) Dì: Đoàn Thị Hồng Thu  



Sinh năm: 1949.
- Nơi sinh: Xã Ninh Thạnh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Rạch Giá.
· Nơi ở: 40/8B7 Tăng Bạt Hổ, F11, Q Bình Thạnh, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh

· Tôn giáo: không

· Nghề nghiệp: Nử Hộ sinh, BV Nhân dân Gia Định (Nghỉ hưu)

m) Anh: Lê Hoàng Dũng




Sinh năm: 1970.
· Nơi sinh: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

· Nơi ở: Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thị xã Tây Ninh, Tinh Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: làm rẫy.
n) Chị: Lê Thị Thùy Duyên


 
Sinh năm: 1964.
· Nơi sinh: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

- Nơi ở: Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Ghi chú: nội trợ .
o) Chị: Lê Thị Lê Huyền




Sinh năm: 1966.
· Nơi sinh: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Xã Hiêp Ninh , Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

- Nơi ở: 34/17 Trần Thái Tông, Phường 15, Q. Tân Bình, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: thợ may.
p) Chị: Lê Thị Hồng Nhung



Sinh năm: 1968.
· Nơi sinh: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

- Nơi ở: P4, Thị xã Tây Ninh, Tinh Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: Y sĩ.
- Đơn vị công tác: Bệnh viện Tỉnh Tây Ninh

q) Em: Lê Thị Mỹ Hiền




Sinh năm: 1973.
· Nơi sinh: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
· Nguyên quán: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

- Nơi ở: Xã Phước Hiệp, Huyên Củ Chi, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: Kế toán trưởng.
- Đơn vị công tác: Ban quản lý khu Công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
r) Em: Lê Thị Bé 





Sinh năm: 1975.
· Nơi sinh: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
- Nguyên quán: Xã Hiêp Ninh, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. 

- Nơi ở: 34/23 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: tự do.
2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
a) Ông nội: Trần Hà (Chết 1978 tại quê
)

Sinh năm: 1901.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: làm ruộng.
b) Bà nội: Võ Thị Tắc (Chết 1991 tại quê)

Sinh năm: 1905.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: Làm ruộng.
c) Ông ngoại: Lưu Bửu (Chết)



Sinh năm: 1910.
- Nơi sinh: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nguyên quán: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống 1967 – nay  làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
d) Bà ngoại: Nguyễn Thị Huệ (Chết)


Sinh năm: 1914.
- Nơi sinh: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nguyên quán: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh
· Tôn giáo: không
- Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống 1967 – nay  làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
e) Bác Trần Ngọc Tắc (Chết 1999 tại Hà Nội) 

Sinh năm: 1925.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp:



+ Trước 1954 còn nhỏ ở tại Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.



+ 1954 – 1993 tập kết ra Bắc và công tác tại tổ chức Đảng Bộ ngoại thương – Hà Nội.



+ 1994 nghỉ hưu sống tại Khu tập thể Bộ ngoại thương.


+ 1999 bệnh già chết tại Hà Nội.
f) Bác Trần Hồng (Chết 1995 tại quê)


Sinh năm: 1927
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.

· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1976 và làm ruộng.
g) Bác Trần Đào (Chết 2008 tại Tây Ninh)

Sinh năm: 1929.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1967 và làm ruộng.
h) Bác Trần Bưởi





Sinh năm: 1930.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.

· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1967 và làm Thợ hồ.

i) Bác Trần Cam





Sinh năm: 1937.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1967 và làm ruộng.
j) Chú: Trần Thế





Sinh năm: 1950.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1969 và làm ruộng.

k) Cô Trần Thị Quít 




Sinh năm: 1940.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1967 và làm ruộng.

l) Cô Trần Thị Thân 




Sinh năm: 1942.
· Nơi sinh: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

· Nơi ở: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống cùng gia đình năm 1967 và làm ruộng.

m) Cậu: Lưu Văn Bảy (Chết)



Sinh năm: 1946.
- Nơi sinh: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nguyên quán: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống 1967 – nay  làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
n) Dì: Lưu Thị Bộ 





Sinh năm: 1948.
- Nơi sinh: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nguyên quán: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống 1967 – nay  làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
o) Dì: Lưu Thị Bình




Sinh năm: 1954.
- Nơi sinh: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nguyên quán: Xã Hoài Ân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Nghề nghiệp: vào Tây Ninh sinh sống 1967 – nay  làm ruộng tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

p) Anh: Trần Minh Cường




Sinh năm: 1970.
· Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
· Nơi ở: 31 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, TP. HCM.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: Kỹ sư.
- Đơn vị công tác: Công ty lắp máy 18.
q) Em: Trần Tiến Thành




Sinh năm: 1976.
· Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: Làm ruộng

r) Em: Trần Tiến Đạt 




Sinh năm: 1979.
· Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: Làm ruộng.
s) Em: Trần Thị Minh Đức 



Sinh năm: 1982.
· Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
· Nghề nghiệp: Kế toán.
- Đơn vị công tác: Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Phú Nhuận, TP. HCM.
t) Em: Trần Thị Mỹ Tài




Sinh năm: 1982
· - Nơi sinh: Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Nguyên quán: Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
· Nơi ở: Ấp Ninh Lộc, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh.
· Dân tộc: Kinh.
· Tôn giáo: không.
- Đơn vị công tác: Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM.
- Ghi chú: sinh viên.
IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: không. 
- Kỷ luật: Không.
V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày12 tháng 12 năm 2015

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên


Lê Quang Liêm






Ảnh
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